Tuần 4

TOÁN (TĂNG)

Luyện tập: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:

- Rèn kỹ năng giải dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó. Vận dụng vào giải các bài toán thực tế đơn giản.
2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua việc tích cực tự giác tham gia các hoạt động học tập; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc làm các bài tập. 

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ trong học tập và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- Máy tính kết nối với ti vi
III. Các hoạt động dạy-  học:


	1. Khởi động:

- YCHS nêu các bước giải bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- GVNX, chốt các bước giải.
 Lưu ý : Bước 3 và bước 4 có thể làm gộp lại.

2. Luyện tập: 

Bài 1: Tổng của hai số là 1250. Tỉ số của 
	- HS cả lớp hát

- HS lần lượt nêu các bước giải:

+ Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm giá trị một phần.

+ Tìm số bé; số lớn.

- HS đọc đề, lớp đọc thầm.

	 hai số là 23. Tìm hai số đó.

	- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì ?

- Bài toán thuộc dạng toán nào đã học?

- YCHS làm bài.

- GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng.

Củng cố cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

Bài 2. Nêu đề toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:

Cả hai ô tô:  2870 tấn 
Ô tô thứ nhất: 
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 số gạo ô tô thứ hai

Mỗi ô tô: …. tấn?

- HD phân tích đề toán.

- Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- YCHS làm bài.

- GVNX, đánh giá.

Chốt : Rèn KN đặt đề toán và giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng.

Bài 3: Trung bình mỗi lớp có 30 học

sinh, số học sinh lớp 3A bằng [image: image2.png]


 số học sinh lớp 3B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Tổng số HS của 2 lớp đã biết chưa ?

- Ta tính tổng số HS của 2 lớp ntn ?

- Tỉ số của 2 số là bao nhiêu ?

- YCHS gải bài toán.

- GV nhận xét, đánh giá.

Chốt: Đối với dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng – tỉ, nếu ẩn tổng, muốn tìm được hai số trước hết cần tính tổng của hai số.

Bài 4 ( KKHS làm) Tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, tổng số tuổi của bố và em là 42 tuổi. Tính tuổi mỗi người. (BP)

GV hướng dẫn nếu HS không làm được 

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Yếu tố nào chưa biết?

- Muốn tìm tỉ số tuổi  giữa bố và tuổi em ta làm ntn ?

- YC HS trình bày bài giải sau đó chữa bài
	- Tổng là 1250. Tỉ số của hai số đã là 23

- Tìm hai số đó.

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

- HS tự làm bài cá nhân, 1HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét. HS nêu lại cách giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số.

- HS đọc bài, nêu yc.

- HS trao đổi nhóm đôi đặt đề toán.

- HS đọc đề toán.

- HSNX.

- KKHS nêu đề khác.

- HS phân tích đề toán.

- HS nhận dạng toán.

- HS làm bài cá nhân, 1 HS lên bảng

- HSNX, bổ sung.

- HS đọc đề, hỏi đáp phân tích đề.

- HS nhận dạng toán.

- KK HS nêu cách xác định tổng của hai số: 30 x 2 

- HS nêu.

- HS tự làm cá nhân.

- HS đổi vở kiểm tra.

- 1 HS làm bảng. - HSNX.

· HS tự suy nghĩ và làm bài.

- Dạng tổng – tỉ.

- Tỉ số tuổi  giữa bố và con chưa biết.

- Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh, tuổi anh lại gấp 2 lần tuổi em. Vậy tuổi bố gấp:

   3 x 2 = 6 (lần) tuổi em.

- 1 HS lên chữa bài.

- HSNX, bổ sung, thống nhất bài giải đúng.


- GVNX chốt đáp án:

      Vì tuổi bố gấp 3 lần tuổi anh, tuổi anh lại gấp 2 lần tuổi em. Vậy tuổi bố gấp: 3 x 2 = 6 (lần) tuổi em.

  Vẽ sơ đồ tuổi bố, tuổi em

           Tổng số phần bằng nhau là : 

                  1 + 6 = 7 (phần)                            

           Tuổi của em là : 42 :  7 = 6 (tuổi)

           Tuổi của bố là :  6 x 6 = 36 (tuổi)

           Tuổi của anh là : 36 : 3 = 12 (tuổi)     

                       Đáp số: Bố: 36 tuổi; anh 12 tuổi; em : 6 tuổi   

- Chốt: Đối với dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng – tỉ, nếu một trong hai yếu tố tổng hoặc tỉ  ẩn thì phải xác định yếu tố còn ẩn trước sau đó vận dụng các bước giải để giải.

3. Vận dụng:

- HS nhắc lại các bước giải bài toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng 

- GV nhận xét tiết học.

_______________________________________________________________

TOÁN (TĂNG)

Luyện tập: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

I. Yêu cầu cần đạt:  

1. Năng lực đặc thù:
- Rèn kỹ năng giải toán Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó một cách tương đối thành thạo. Vận dụng vào giải các bài toán thực tế đơn giản.
- GD HS tính chính xác. 

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua việv tích cực tự giác tham gia các hoạt động học tập; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc làm các bài tập. 

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ trong học tập và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- Máy tính kết nối với ti vi
III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Khởi động: 

- Trò chời: Ai nhanh hơn

GV đưa ra một số VD về tổng và tỉ cố của 2 số đơn giản

- YCHS nêu các bước giải bài toán “Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.”.

 Chốt các bước giải :

+ Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.

+ Tìm  hiệu số phần bằng nhau.

+ Tìm giá trị một phần.

+ Tìm 2 số

Lưu ý: Bước tìm giá trị một phần và bước tìm 2 số có thể làm gộp.
	- HS nêu nhanh kết quả 2 số

- HS nêu.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nhắc lại.



	2. Luyện tập:

Bài 1 : (BP) Một cửa hàng buổi sáng bán được nhiều hơn buổi chiều là 42 tạ gạo.  Biết rằng số gạo bán buổi sáng bằng 
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số gạo bán buổi chiều. Tính số gạo bán trong mỗi buổi. 

- Yêu cầu HS làm bài.

- GVNX, chốt lời giải đúng.
	- HS đọc đề, phân tích đề.

- HS nhận dạng toán.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- 1 HS lên bảng.

- HS nhận xét.

- HS nêu lại các bước giải.


GV chốt lại các bước giải bài toán Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.
 

	Bài 2 : Một mảng đất hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 18 m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

- YC HS hỏi đáp phân tích bài toán.

- Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- Hiệu của chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu?

- Tỉ số của chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu?

- Yêu cầu HS làm bài.


	- HS đọc đề toán.

- HS phân tích  bài toán. 

- HSTL.

- HS làm bài cá nhân, 1 HS làm bảng.

- HSNX, bổ sung.


- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.        

	Bài 3: Tìm hai số có hiệu bằng 603, biết rằng khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

- GV hướng dẫn :

Khi viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé được số lớn. Vậy số lớn gấp mấy lần số bé ?

Hiệu của 2 số là bao nhiêu ?

Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- YCHS gải bài toán.

- GV nhận xét, đánh giá.

Chốt : Củng cố cách giải dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của hai số trong trường hợp ẩn tỉ số.

Bài 4. (KKHS làm) Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa tuổi con bằng 1/4  tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. (BP)

GV hướng dẫn nếu HS không làm được :

- Sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ hơn tuổi con bao nhiêu tuổi ?

- YCHS tính tuổi của một người hai năm trước rồi tính tuổi của mỗi người hiện nay.

- Muốn tính tuổi của một người hai năm nữa ta dựa vào dạng toán nào ?

- Biết tuổi hai năm nữa, muốn tính tuổi hiện nay ta làm thế nào ?

- Yêu cầu HS chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng :
	- HS đọc đề toán, phân tích đề.

- Số lớn gấp 10 lần số bé.

- Là 603

- Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó.

- HS làm bài cá nhân, 1 HS lên chữa bài.

- HSNX, bổ sung.

- HS tự suy nghĩ và làm bài.

- Tuổi mẹ vẫn nhiều hơn tuổi con là 24 tuổi.

- Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó.

- Lấy tuổi 2 năm nữa - 2

- 1 HS lên chữa bài.

- HSNX.


Sau 2 năm nữa, tuổi mẹ vẫn nhiều hơn tuổi con là 24 tuổi. Ta có sơ đồ  tuổi mẹ và tuổi con (sau 2 năm nữa)

                 Hiệu số phần bằng nhau là : 4 - 1 = 3 ( phần)


Tuổi con sau 2 năm nữa là: 24 : 3 = 8 (tuổi)


Tuổi con hiện nay là : 8 - 2 = 6 ( tuổi )


Tuổi mẹ hiện nay là: 24 + 6 = 32 ( tuổi )


Đáp số: con: 6 tuổi; mẹ: 32 tuổi

4. Vận dụng : - HS nêu lại các bước giải dạng toán.

- GV nhận xét tiết học.

________________________________________________________
TIẾNG VIỆT (TĂNG) 

Luyện tập: Từ đồng nghĩa

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù:

- Tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn thơ, tìm từ không đồng nghĩa với các từ còn lại; phân biệt các các từ thành các nhóm từ đồng nghĩa. 

- Biết sử dụng từ đồng nghĩa trong câu cho phù hợp.

2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Bết lựa chọn và sử dụng từ ngữ đồng nghĩa phù hợp với văn cảnh, với đối tượng giao tiếp.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

- Tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Máy tính kết nối ti vi

- Phiếu thảo luận nhóm (BT3)
III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Khởi động: 

- Tổ chức cho HS hỏi đáp trao đổi kiến thức về từ đồng nghĩa. VD :

+ Thế nào là từ đồng nghĩa ? 

+ Có mấy loại từ đồng nghĩa, là những loại nào ?

+ Thế nào là đồng nghĩa hoàn toàn ? VD

+ Thế nào là đồng nghĩa không hoàn toàn? Lấy ví dụ.

- GV chốt : Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Có 2 loại từ đồng nghĩa là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn...

2. Luyện tập:

Bài 1. Tìm từ đồng nghĩa trong các câu thơ sau:

a. Ôi ! Tổ quốc giang sơn hùng vĩ

b. Việt Nam đất nước ta ơi

  Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn!

c. Cờ đỏ sang vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dạy non sông
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng: Tổ quốc, giang sơn, đất nước, non sông
- KKHS tìm thêm các từ khác đồng nghĩa với các từ tronng bài.
- Các từ đồng nghĩa đó đều chỉ điều gì ?

- Thế nào là từ đồng nghĩa ?

GV chốt lại khái niệm về  từ đồng nghĩa.

Bài 2. Tìm từ không đồng nghĩa với các từ còn lại trong mỗi nhóm dưới đây:

a, máy bay, tàu bay, phi cơ, máy móc
b, quê hương, quê mẹ, làng quê, quê quán

c, long lanh, lóng lánh, lấp ló, lấp lánh

- GV yêu cầu HS làm bài và chữa bài.

- GVNX, đánh giá.

- Tại sao em chọn từ đó?

Chốt cách xác định từ không cùng loại với các từ đồng nghĩa còn lại.
Bài 3. (KT Khăn trải bàn) Xếp các từ sau thành các nhóm từ đồng nghĩa : Sợ, mừng, lo, vui, hãi, phấn khởi, lo ngại, kinh hồn, hí hửng, hoảng sợ, vui sướng, kinh hoàng, lo lắng, sung sướng, lo phiền, kinh hãi, vui vẻ

- GV nhận xét. chốt kết quả đúng.

 + lo, lo lắng, lo phiền, lo ngại
+ sợ, hoảng sợ, hãi, kinh hồn, kinh hoàng, kinh hãi
+ mừng, vui, vui sướng, phấn khởi, sung sướng, vui vẻ, hí hửng
Bài 4: (BP) Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Mặt hồ ...... gợn sóng.

b. Sóng lượn .... trên mặt sông.

c. Sóng biển .... xô vào bờ.

( cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô)

- KKHS giải thích tại sao lại điền như vậy.

- Các từ đồng nghĩa trong bài là từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn ?

- Khi sử dụng từ đồng nghĩa không hoàn toàn cần chú ý điều gì ?

- GV chốt cách sử dụng từ đồng nghĩa không hoàn toàn khi viết câu: cần sử dụng phù hợp với ý nghĩa câu văn, tránh làm thay đổi ý nghĩa hoặc sắc thái biểu cảm.

3. Vận dụng:
- Thế nào là từ đồng nghĩa ?

- YCHS lấy ví dụ về từ đồng nghĩa.

- GVNX giờ học, nhắc HS lưu ý sử dụng từ đồng nghĩa cho phù hợp với văn cảnh.
	- HS thi đua lấy VD về từ đồng nghĩa.

- Một HS điều hành các bạn hỏi đáp nhau.

- HSNX, bổ sung.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm cá nhân, chia sẻ với bạn trong nhóm.

- HS trình bày bài trước lớp. 

- HSNX, bổ sung.

- Sơn hà...

- KKHS trả lời.
- HSTL.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu

- HS làm cá nhân vào vở rồi trao đổi trong nhóm đôi.

- HS trình bày bài.

- Lớp nhận xét, bổ sung, thống nhất đáp án đúng:

a. máy móc   b.làng quê   c. lấp ló

- KKHS giải thích

- HS đọc bài, nêu yc.

- HS thảo luận nhóm 4 làm bài điền ý kiến cá nhân và ý kiến của nhóm vào phiếu thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày

- Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- KKHS giải thích lí do xếp.

- HS đọc bài, làm cá nhân.

- HS trao đổi bài trong nhóm 2.

- HS lên bảng điền từ.

- Lớp nhận xét, thống nhất thứ tự các từ cần điền : lăn tăn, nhấp nhô, cuồn cuộn.

- HS giải thích.

- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn

- KKHSTL

- HS trả lời.

- HS nối tiếp nêu ví dụ.


Điều chỉnh - Bổ sung:

______________________________________________
TIẾNG VIỆT (TĂNG) 
Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học
(Tìm ý, sắp xếp ý)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù
-  Biết tìm ý và sắp xếp ý cho đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học
- Biết chọn chi tiết tiêu biểu để giới thiệu nhân vật; biết thể hiện tình cảm, cảm xúc về nhân vật mà mình giới thiệu. 
2. Năng lực chung: 
- Phát triển NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập); NL giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với thầy cô và bạn, biết hợp tác nhóm)
3. Pẩm chất:

- Chăm chỉ học tập. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu thích các tác phẩm văn học và nhân vật trong tác phẩm lựa chọn.

II. Đồ dùng dạy học:
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu.

– HS chuẩn bị:  Phiếu học tập để vẽ sơ đồ tư duy .
III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động: 

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi lật mảnh ghép với các nội dung dưới đây:

MG1: Nhắc lại cấu tạo của đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học.

MG2: - Nhắc lại các ý cần nêu khi giới thiệu về 1 nhân vật.

MG3: - Kể tên một số tác phẩm văn học mà em biết.

MG4: - Kể tên một nhân vật trong tác phẩm mà em thích nhất.
	- Học sinh chơi trò chơi khởi động.



	- GV giới thiệu bài.

	2. Luyện tập: 
Đề bài: Em hãy tìm ý và lập dàn ý cho đoạn văn giới thiệu thiệu một nhân vật văn học mà em thích nhất.
· YCHS giới thiệu cho nhau nghe về nhân vật văn học mình thích nhất.
a. HD  tìm ý và sắp xếp ý bằng sơ đồ tư duy

- GV hỏi: 

+ Khi giới thiệu một nhân vật văn học em cần giứo thiệu những gì ?
+ Với mỗi ý chính ta cần làm gì?

+ Khi sử dụng sơ đồ từ duy ta cần chú ý điều gì?


	- Học sinh đọc đề, xác định yêu yêu cầu của đề. 
- HS giới thiệu bằng cách hỏi đáp trong nhóm đôi. 

- Một số cặp giới thiệu trước lớp. VD: + HS1: Nhân vật bạn định giới thiệu là ai? Đó là nhân vật trong trong cuốn sách (hoặc bộ phim, vở kịch) nào?
+HS2:  - Nhân vật mình muốn giới thiệu với cô và các bạn là Thạch Sanh, chàng trai dũng cảm và nhân hậu trong câu chuyện cổ tích cùng tên.

- HS trả lời:
+ GT tên nhân vật trong tác phẩm nào

+ Ngoại hình của nhân vật;
+ Hoạt động, tính cách của nhân vật

+ Tình cảm của em với nhân vật. 
- Với mỗi ý ta cần tìm các từ ngữ thể hiện nổi bật ý đó.

- Chú ý: + Viết ra các từ nêu đặc điểm nổi bật về ngoại hình, hoạt động, tính cách của nhân vật và tình cảm của em đối với nhân vật đó (từ khoá).

+ Bỏ bớt những từ không phù hợp hoặc không cần thiết.

+ Nối các từ khoá có quan hệ với nhau thành nhóm.


	b. Thực hành vẽ sơ đồ tư duy về nhân vật văn học mình muốn giới thiệu

	– GV yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ tư duy để viết ra các ý và sắp xếp ý như hướng dẫn. 
Lưu ý học sinh khi viết các từ miêu tả về ngoại hình, hoạt động, tính cách của nhân vật và tình cảm của em đối với nhân vật. Nên chọn những từ ngữ giàu hình ảnh và nổi bật, gắn liền với nhân vật định giới thiệu. Ví dụ: Thạch Sanh thì mạnh mẽ, tinh thông võ nghệ, hiền lành...

– Tổ chức cho HS trình bày và nhận xét về dàn ý của HS.
- GVNX, tuyên dương HS lập dàn ý và trình bày tốt.
	– HS làm việc cá nhân hoàn thành sơ đồ tư duy.

- HS dựa vào sơ đồ tư duy đã lập chia sẻ với bạn trong nhóm về dàn ý đoạn văn.

- Một số HS chia sẻ trước lớp (GV có thể chụp bài làm của HS, chiếu lên bảng). 
- Các HS còn lại nêu ý kiến nhận xét, hỏi thêm những chi tiết chưa rõ.
- HS dựa trên góp ý để điều chỉnh lại (thêm hoặc bỏ bớt các từ, các ý) sơ đồ tư duy của mình.

	3. Vận dụng: HS nêu lại cấu tạo của đoạn văn giới thiệu 1 nhân vật văn học

	- Nhắc học sinh về nhà bổ sung thêm những chi tiết vào sơ đồ tư duy của mình, chuẩn bị cho tiết viết đoạn văn ở tuần sau.
	


___________________

TUẦN 5

TOÁN (TĂNG)

Luyện tập: Giải toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó

I. Yêu cầu cần đạt:

 1. Năng lực đặc thù:

- Rèn kĩ năng giải và trình bày tương đối thành thạo bài toán thuộc dạng Tìm 2 số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của 2 số đó.

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tính toán; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ học tập; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy - học : 
- Máy tính kết nối với ti vi
III. Các hoạt động dạy - học :

	1. Khởi động: - GV tổ chưc cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn: GV đưa ra một số VD về tổng (hiệu) và tỉ cố của 2 số đơn giản 
– HS nêu nhanh hai số

	- Yêu HS trao đổi nêu các bước giải bài toán "Tìm 2 số khi biết (tổng) hiệu và tỉ số của 2 số đó"

- GV chốt các bước giải:

+ Bước 1: Vẽ sơ đồ dựa vào tỉ số.

+ Bước 2: Tìm tổng(hiệu) số phần bằng nhau.

+ Bước 3: Tìm giá trị của một phần.

+  Bước 4 : Tìm hai số. 
	- HS trao đổi trong nhóm đôi.

- HS nêu trước lớp.

- HSNX.

- KKHS so sánh cách giải 2 dạng toán.

- HS nhắc lại.

	2. Luyện tập:
	

	Bài 1:  Một người bán được số vịt nhiều hơn số gà là 60 con, trong đó số vịt bằng [image: image4.jpg]


 số gà. Hỏi người đó đã bán mỗi loại được bao nhiêu con ?

- HD giải :

+ Bài toán thuộc dạng toán gì ?

+ Hiệu của hai số là bao nhiêu ? Xác định tỉ số của hai số.

- YCHS tự giải bài toán.

- GVNX, đánh giá.

Chốt : Củng cố cách giải dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số.

Bài 2 : Tổng của 2 số bằng 1485. Tìm 2 số đó biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

- YCHS giải bài toán.

- GV theo dõi, giúp đỡ.

- H/d chữa bài trên bảng 

- GV nhận xét, đánh giá.

Chốt : Củng cố cách giải dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó (trường hợp ẩn tỉ số)
	- HS đọc bài, phân tích đề .

- Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số.

- HS làm bài cá nhân.

- 1 HS lên chữa bài.

- HSNX, nêu lại các bước giải.

- HS đọc đề, hỏi đáp phân tích đề.

- HS nhận dạng toán.

- KKHS xác định tỉ số của 2 số

- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra.

-  1 HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét, nêu các bước giải dạng toán.



	Bài 3: Hai lóp 5A và 5B cùng tham gia trồng cây xanh trong vườn trường. Trung bình mỗi lớp trồng được 45 cây. Lớp 5A trồng được số cây gấp rưỡi số cây của lớp 5B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

- YCHS làm bài.

- GVNX, đánh giá.

Chốt : Củng cố cách giải dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó (trường hợp ẩn tổng)

- GDHS tích cực trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

Bài 4: (KKHS làm)  Hiện nay mẹ 32 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con ?
- YCHS giải bài toán.

- Gợi ý nếu HS không làm được :

+ Hiện nay mẹ hơn con bn tuổi ?

+ Khi mẹ gấp 5 lần tuổi con thì mẹ hơn con bn tuổi ?

+ Tìm tuổi mẹ (hoặc tuổi con) khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con ta dựa vào bài toán dạng nào ?

+ Tìm số năm cách hiện nay ta làm ntn ?

- YCHS  giải bài toán.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt cách giải dạng toán :

+ Vẽ sơ đồ khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau.

+ Tìm tuổi mẹ (hoặc tuổi con) khi tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

+ Tìm số năm cách hiện nay.
	- HS đọc đề, phân tích đề.

- HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách giải và nêu :

+ Tìm tổng số cây của 2 lớp 

+ Tìm số cây của lớp 5A, lớp 5B dựa vào bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số.

- HS làm bài cá nhân, 1 HS lên bảng chữa bài.

- HSNX.

- HS đọc bài.

- HS tự suy nghĩ và làm bài.

- HSTL:

- 32 tuổi.

- Mẹ vẫn hơn con 32 tuổi

- Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số

- Lấy tuổi của mẹ hoặc con 5 năm nữa trừ đi tuổi mẹ hoặc con hiện nay.

- HS giải toán vào vở, 1HS lên bảng giải.

- HS nhận xét



	3. Vận dụng:

 - GV nhận xét giờ học.  
	- HS nêu lại các bước giải của 2 dạng toán vừa ôn.


TOÁN (TĂNG) 

Luyện tập: Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:

- Rèn kĩ năng giải bài toán về quan hệ phụ thuộc.

Vận dụng cách giải dạng toán trên vào làm tương đối thành thạo các bài toán thực tiễn.

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tính toán; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ học tập; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy – học: 

- Máy tính kết nối với ti vi
III. Các hoạt động dạy-  học:

1. Khởi động: - HS nêu các dạng toán có lời văn đã được học.

	- GV tổ chức cho HS nêu các cách giải của dạng toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc.
- Khi nào ta dùng cách tìm tỉ số?

- GV nhận xét, chốt 2 cách giải của dạng toán về quan hệ tỉ lệ.
	C 1: Dùng phương pháp rút về đơn vị.

C 2: Dùng phương pháp tìm tỉ số.

+  Khi hai giá trị của cùng một đại lượng chia hết cho nhau.


2. Luyện tập:

Bài 1: Một người thợ đóng 2 cái bàn hết 9 ngày công. Hỏi đóng 6 cái bàn như thế hết bao nhiêu ngày công ? (năng suất làm việc không thay đổi) 

	-  Gọi học sinh đọc đề bài.

+ Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu gì?

- Gọi 1 em lên tóm tắt bài toán.

- Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- Với bài này nên giải bằng cách nào?

- Gọi 2 HS lên trình bày theo 2 cách.

 KKHS trình bày bằng cả 2 cách.

GVNX, chốt lại cách giải bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc bằng 2 cách : Rút về đơn vị
          Tìm tỉ số                            
	- Học sinh đọc đề bài.

- HS nêu

- 1 em lên bảng tóm tắt bài:

    2 cái bàn :  9 ngày công

    6 cái bàn :… ngày công ?

- HSTL.

- Tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị

- 2 HS lên bảng làm bài theo 2 cách

- HS dưới lớp làm cá nhân giải bằng 1cách.

- HS nhận xét bài giải của bạn.




Bài 2:  Một xe tải nhỏ chở 4 chuyến được 320 bao xi măng. Hỏi xe đó chở 480 bao xi măng trong mấy chuyến ? (Biết rằng sức chở của xe không thay đổi).

	-  Gọi học sinh đọc đề bài

- Gọi 1 em lên tóm tắt bài toán.

+ Với bài này nên giải bằng cách nào ?

- Gọi HS chữa bài.

- GVNX, chốt bài làm đúng.

 Củng cố bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ dạng 2 đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm một số lần bằng cách dùng cách rút về đơn vị.
	- Học sinh đọc đề, phân tích đề.

- 1 em lên bảng tóm tắt bài

320 bao   :  4 chuyến

   480 bao   :  ... chuyến?

- HS nhận dạng toán

- HS nêu : rút về đơn vị
- 1 em lên giải, lớp làm cá nhân.

- HSNX, bổ sung

        


Bài 3:  Một thợ may dự định may 6 bộ quần áo như nhau thì hết 18 m vải. Hỏi nếu người đó muốn may thêm 2 bộ quần áo như thế nữa thì hết tất cả bao nhiêu mét vải?

	- Bài toán thuộc dạng toán nào ?

- Số bộ quần áo và số m vải là hai đại lượng có quan hệ ntn ?

- YCHS suy nghĩ tìm cách giải bài toán.

- YCHS giải bài toán.

- GVNX, chốt các cách giải bài toán
	- HS đọc đề, hỏi đáp phân tích đề.

- Bài toán về quan hệ tỉ lệ.

- Đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thi đại lượng kia cũng gấp bấy nhiêu lần và ngược lại.

- HS trao đổi nhóm đôi, nêu cách làm.

- HSNX, nêu cách làm khác.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ với bạn bên cạnh.

- 2 HS lên bảng làm theo 2 cách.

- HSNX, đánh giá.


Bài 4: (KKHS làm) Tổ công nhân thứ nhất có 5 người, trong 6 ngày sản xuất được 360 sản phẩm. Hỏi tổ công nhân thứ hai có 15 người, trong 3 ngày thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? (Biết sức làm việc của các công nhân là như nhau).

	-  YCHS tự suy nghĩ làm bài.

- GV hướng dẫn nếu HS không làm được :

+ Muốn biết 15 người trong 3 ngày làm được bao nhiêu sản phẩm cần biết gì ?

+ Muốn biết 1 người trong 1 ngày làm được bao nhiêu sản phẩm ta làm ntn ?

- YCHS giải bài toán.
	- Học sinh suy nghĩ làm bài cá nhân

+ Cần biết 1 người trong 1 ngày làm được bao nhiêu sản phẩm

+ Lấy 360 : 6 :5

- HS lên chữa bài :


Bài giải

Trong 1 ngày, 1 người sản xuất được số sản phẩm là:

360 : 6 : 5 = 12 (sản phẩm)

 Trong 3 ngày, 15 người sản xuất được số sản phẩm là:

12 x 3 x 5 = 540 (sản phẩm)

                  Đ/s: 540 (sản phẩm)

	- KKHS tìm cách giải khác.

- GVNX, chốt 2 cách giải đúng.

 GV chốt các cách giải bài toán về quan hệ phụ thuộccos 3 đại lượng dạng các đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm 1 số lần.

3. Vận dụng:

- YCHS nhắc lại cách giải những bài toán về quan hệ phụ thuộc.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS chú ý tính chính xác, trình bày khoa học khi giải toán.
	- HS nêu cách 2: Tìm tỉ số.

- HS nhắc lại.




Điều chỉnh - Bổ sung:

...................................................................................................................................................................................................................
 TIẾNG VIỆT (TĂNG) 

Ôn tập: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Năng lực đặc thù:

- Biết tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa; lựa chọn đúng các từ đồng nghĩa để hoàn chỉnh các câu văn; biết đặt câu viết đoạn văn có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa. 

2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Bết lựa chọn và sử dụng từ ngữ đồng nghĩa, từ trái nghĩa phù hợp với văn cảnh, với đối tượng giao tiếp.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

- Tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Máy tính kết nối ti vi

- Phiếu bài tập (BT2)

III. Các hoạt động dạy - học: 
1. Khởi động: - HS thi tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, câu thơ có cặp từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.

	- YCHS trao đổi nhóm trao đổi kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.

- YCHS trình bày trước lớp:

+ Thế nào là từ đồng nghĩa? Lấy VD minh họa.

+ Đặt câu với từ đồng nghĩa em vừa tìm được.

+ Thế nào là từ trái nghĩa? Lấy VD minh họa?

+ Đặt câu với cặp từ trái nghĩa vừa tìm được?

- YCHS so sánh từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa.

GV chốt kiến thức:

+ Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

+ Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

2. Luyện tập:
Bài 1. Hãy tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:thì thầm, vui, ngửi.

- YCHS làm bài.

KKHS tìm nhiều từ.

- GV nhận xét, chốt từ đúng.

Chốt : Để tìm từ đồng nghĩa cần căn cứ vào khái niệm từ đồng nghĩa.

Bài 2. Chọn các từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: cho, biếu, tặng, truy tặng, cấp, phát, ban, dâng, hiến. 

a, Bác gửi ......... các cháu nhiều cái hôn thân ái.

b, ..... chị Võ Thị Sáu danh hiệu anh hùng.

c, Ăn thì no, .... thì tiếc.

d, Lúc bà về, mẹ lại ... bà một gói trà mạn ướp nhị sen thơm phưng phức.

e, Đức cha ngậm ngùi đưa tay .... phước.

g, Nhà trường .... học bổng cho sinh viên xuất sắc.

h, Ngày mai, trường ... bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

i, Thi đua lập công .... Đảng.

k, Sau hòa bình, ông Đỗ Đình Thiện đã .... toàn bộ đồn điền cho nhà nước.

- GV quan sát và giúp đỡ HS.

- GV nhận xét, chốt các kết quả đúng.

- Các từ này là từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn ?

- Khi sử dụng từ đồng nghĩa không hoàn toàn ta cần lưu ý điều gì ?

Chốt: Khi sd các từ đồng nghĩa không hoàn toàn cần chú ý sd cho phù hợp với văn cảnh, nếu không sẽ làm cho câu văn thay đổi ý nghĩa.

Bài 3: Với mỗi từ in đậm dưới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa :

a, cứng :


- học lực cứng

- động tác còn cứng
b, nhạt :

- muối nhạt
- đường nhạt
- màu áo nhạt

- tình cảm nhạt.

- GVNX, chốt đáp án đúng : 

a. - học lực yếu - động tác mềm

b, - muối mặn - đường ngọt
- màu áo đậm    - tình cảm thắm thiết.

GV chốt: 1 từ có thể có 1 hoặc nhiều từ trái nghĩa 

Bài 4: Hãy viết đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng  1 số từ đồng nghĩa hoặc từ trái nghĩa.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS

- YCHS đọc bài

- GV nhận xét, tuyên dương những bài làm tốt.

3. Vận dụng:

Tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn:
- GV yêu cầu HS nêu 1 từ và đố các bạn dưới lớp  từ đồng nghĩa,  từ trái nghĩa với từ đó
- GVNX giờ học, nhắc HS ý thức sử dụng từ đúng.
	- HĐ nhóm đôi tự ôn lại kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.

- HS trình bày trước lớp:

- HS nêu.

- KKHS đặt câu.

- HS nêu.

- KKHS đặt câu.

- KKHS so sánh.

- HS đọc bài, nêu yc.

- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.

- HS nêu miệng:

+ thì thầm: thì thào, thủ thỉ, …

+ vui: vui vẻ, vui sướng…

+ ngửi: hít hà, hít

- HSNX, bổ sung.

- HS nêu lại khái niệm từ đồng nghĩa.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu.

-  HS  thảo luận nhóm đôi làm bài vào phiếu bài tập. 

- Đại diện HS lên bảng điền.

- HSNX, thống nhất đáp án đúng: tặng, truy tặng, cho, biếu, ban, cấp, phát, dâng, hiến.

- KKHS nêu rõ lí do điền từ đó.

- Đồng nghĩa không hoàn toàn

- KKHS nêu.

- HS nêu yc.

- HS làm cá nhân vào vở

- HS nối tiếp nêu.

- Cả lớp nhận xét.

- KKHS đặt câu để phân biệt 1 cặp từ trái nghĩa

- HS nêu yc.

HS làm bài cá nhân  viết 3 – 5 câu có sd ít nhất 2 từ, KKHS viết đoạn văn có nhiều hơn 2 từ, có sd các biện pháp nghệ thuật.

- Một số HS đọc bài

- HSNX

- HS tham gia trò chơi


Điều chỉnh - Bổ sung:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 TIẾNG VIỆT (TĂNG) 
Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học
 (Thực hành viết)

I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù
– Viết được đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học theo dàn ý đã lập từ tiết trước. 

- Sử dụng được các từ ngữ hình ảnh trong miêu tả và giới thiệu nhân vật trong đoạn văn.

2. Năng lực chung: 
- Phát triển NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập); NL giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với thầy cô và bạn, trình bày và thảo luận góp ý cho bạn về đoạn văn đã viết.)
3. Pẩm chất:

- Chăm chỉ học tập. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu thích các tác phẩm văn học và nhân vật trong tác phẩm lựa chọn.

II. Đồ dùng dạy học:
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu.

– HS chuẩn bị:  Vở ô li.
III. Các hoạt động dạy học:
	1. Khởi động:

	– 1 HS điều khiển (dẫn chương trình) cả lớp chơi trò chơi : “Ai nhanh hơn” .

- GV chiếu câu hỏi, dẫn chương trình đọc câu hỏi trên màn hình. Bạn nào giơ tay nhanh sẽ được mời trả lời câu hỏi. 

CH1: Cấu tạo đoạn văn giới thiệu 1 nhân vật văn học gồm mấy phần? Là những phần nào? 

CH2: Phần mở đoạn nêu những gì? Bạn hãy nêu câu mở đoạn về nhân vật bạn định giới thiệu? 
CH3: Trong phần thân đoạn bạn giới thiệu những gì của nhân vật ? 

- GV giới thiệu bài: 
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên. 

CH1: Cấu tạo đoạn văn giới thiệu 1 nhân vật văn học gồm 3 phần: Mở đoạn , thân đoạn và kết đoạn . 

-Phần mở đoạn nêu nhân vật định giới thiệu là ai?  Đó là nhân vật trong tác phẩm (câu chuyện, bộ phim, vở kịch) nào?
CH3: Trong phần thân đoạn mình giới thiệu về đặc điểm nổi bật về ngoại hình, hoạt động, tính cách của nhân vật. 

	2. Luyện tập: 

	Đề bài : Dựa vào các ý đã tìm và sắp xếp ở tuần trước, hãy viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học mà em yêu thích . 

a. HD viết:

- GV hỏi để HS  khắc sâu cách làm  :

+ Đề bài yêu cầu gì? 

+ Em cần lưu ý gì khi viết đoạn văn? 

- GV chốt lại các bước làm :
+ Đọc thầm lại dàn ý đã lập, điều chỉnh dàn ý (nếu cần).
+ Dựa vào dàn ý để viết đoạn văn. Chú ý viết câu đúng cấu tạo ngữ pháp, lựachọn từ ngữ phù hợp, giàu hình ảnh,...
+ Đọc lại bài viết : phát hiện và sửa lỗi (nếucó);sửa bài viết cho hay(thay thế từ ngữ, viết lại câu,...).
b. Viết đoạn văn
- GV cho  HS dựa vào dàn ý để viết đoạn văn
- GV theo dõi, giúp đỡ HS (nếu cần).
c. Trình bày đoạn văn đã viết 

+ Bình chọn đoạn văn hay trong nhóm 4  theo kĩ thuật  Lẩu băng chuyền 
GV đưa ra gợi ý nhận xét và bình chọn 

+ Các nhóm báo cáo kết quả bình chọn qua trò chơi: Phóng viên nhí

- GV nhận xét  chung về tinh thần hoạt động nhóm và cách phỏng vấn của phóng viên.

+ Trình bày trước lớp 

- GV mời một số HS trình bày đoạn văn đã viết trước lớp ; mời một số HS khác nhận xét. 

- GV nêu nhận xét, khen ngợi HS viết tốt
	- HS đọc đề bài.
 -Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật văn học mà em yêu thích . 

- Cần nêu được những đặc điểm nổi bật của nhân vật và thể hiện được tình cảm của em với nhân vật đó.
-Viết xong, đọc lại, sửa các lỗi về cấu tạo và nội dung đoạn văn, lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả,...

- HS viết đoạn văn cá nhân.
- HS hoạt động nhóm 4  đổi vở cho nhau theo chiều kim đồng hồ đọc và  ghi nhận xét cho nhau, chọn đoạn văn hay nhất .
- HS đọc tiêu chí bình chọn trên màn hình:

+ Đoạn văn đủ các phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.

+ Nêu đủ, sinh động những nét tiêu biểu về ngoại hình và  hoạt động, tính cách của nhân vật .

+ Thể hiện tình cảm của mình với nhân vật đó . 

+ Sắp xếp ý hợp lí; dùng từ ngữ hình ảnh sinh động  và các biện pháp tu từ hay; câu đúng ngữ pháp; viết đúng chính tả ... 
- 1 HS đóng vai phóng viên đi phỏng vấn các nhóm 

-  HS trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung  

 

	3. Vận dụng: HS nhắc lại cấu tạo đoạn văn giới thiệu về 1 nhân vật văn học.

	- GV nhắc HS về viết lại đoạn văn và bổ sung những gì bạn góp ý hoặc viết lại câu văn nào chưa ưng ý cho hay hơn. 
	


Tuần 6
TOÁN (TĂNG) 

Luyện tập: Hàng của số thập phân; đọc, viết số thập phân

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết cấu tạo của STP, hàng của STP và biết cách đọc, viết các STP. 
2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ học tập; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy – học :
- Máy tính kết nối ti vi
III. Các hoạt động dạy - học :

1. Khởi động: 

  - HS nối tiếp lấy VD về STP.
	- Tổ chức cho HS trao đổi với nhau kiến thức về hang của STP, cách đọc viết STP. VD :

+ Số thập phân gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?

- Mỗi phần gồm những hàng nào ?

- Lấy VD 1 STP và chỉ rõ phần nguyên, phần thập phân và các chữ số ở từng phần đó xem chúng ở hàng nào.

- Nêu cách đọc và viết các số thập phân .

- GV nhận xét, chốt về các hàng của số TP,

cách đọc và viết các số thập phân : Khi đọc hoặc viết STP ta đọc hoặc viết từ hành cao đến hang thấp, từ phần nguyên, dấu phẩy, rồi phần thập phân. 

2. Luyện tập: 

Bài 1: Đọc các số thập phân sau; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng.

 2,35 ;    28,362 ; 501,85 ; 0,005 ; 1537,62 

- GV nhận xét, đánh giá.

GV chốt : Củng cố về cấu tạo của STP, các cách đọc STP. 

Lưu ý HS giá trị của mỗi chữ số trong STP phụ thuộc vào hàng của nó đứng.

Bài 2. Viết số thập phân có:

a. Chín đơn vị, ba phần mười .

b. Năm mươi tư đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn.

c. Mười đơn vị, một phần mười, một phần nghìn.

e. Không đơn vị, hai mươi sáu phần nghìn .

g. Năm mươi lăm đơn vị, ba phần trăm, một phần nghìn.

- YCHS làm bài. 

KKHS làm nhanh làm tiếp phần :

h. Hai trăm, 3 đơn vị, 3 phần mười và 3 phần nghìn.          i, Tám phần nghìn.

- GV theo dõi, chấm 1 số bài, NX.

 GV chốt lại cách viết số thập phân : viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp mỗi hàng ứng với 1 chữ số (trước hết viết phần nguyên, viết đến dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân). Lưu ý nếu hàng nào thiếu thì viết thêm 1 chữ số 0.

Bài 3.Với các chữ số 0,1,4,7 hãy viết các số thập phân có 4 chữ số khác nhau sao cho phần thập phân và phần nguyên có số chữ số bằng nhau.

- YCHS làm bài.

KKHS viết hết các số.

- GV nhận xét, chốt các số viết đúng :

 + 10,47; 10,74; 17,04; 17,40; 14,07; 14,70

+ 40,17; 40,71; 41,07; 41,70; 47,01; 47,10

+ 70,14; 70,41; 71,04; 71,40; 74;01; 74,10

Chốt : Củng cố cách viết số thập phân từ các số cho trước thỏa mãn điều kiện.

Bài 4 : (KKHS làm) Viết tổng sau dưới dạng số TP rồi đọc số thập phân đó :

             600 + 0,4 + [image: image5.jpg]


        

- GV hướng dẫn cách làm: Viết các STP trong tổng dưới dạng PS thập phân rồi thực hiện tính cộng các PSTP; thực hiện chuyển phép cộng STN với PSTP thành STP.

- GV nhận xét, đánh giá.

Chốt : Củng cố cách viết tổng của STN với phân số thập phân thành số thập phân.

3. Vận dụng:
	- 1 HS điều hành các bạn hỏi đáp :

+ Số thập phân gồm 2 phần : phần nguyên và phần thập phân.

- HS nêu.

- HS lấy ví dụ

- HS nêu.

- HS nêu yêu cầu bài tập

- HS trao đổi làm bài trong nhóm đôi.

- HS nối tiếp thực hiện yêu cầu trước lớp của bài (Mỗi HS làm 1 STP).

- HS nhận xét.

- HS nêu cấu tạo STP, cách đọc STP

- HS đọc bài, nêu yêu cầu bài tập 

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi vở kiểm tra.

- 3 HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét.

- KKHS nêu cách viết STP.

- HS nêu yc.

- HS làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra chéo.

- HS lên viết số.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, 1HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, thống nhất cách làm đúng.

a, 600 + 0,4 + [image: image6.jpg]
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- Số thập phân gồm những hàng nào ?

- Nêu cách đọc và viết các số thập phân.

- GV nhận xét tiết học. 

Điều chỉnh - Bổ sung:

..........................................................................................................
_________________________________
TOÁN (TĂNG)
Luyện tập: So sánh hai số thập phân
I. Yêu cầu cần đạt:   
1. Năng lực đực thù:
- Biết so sánh số các thập phân và vận dụng một số bài toán có liên quan: tìm STP lớn nhất, nhỏ nhất, sắp xếp các STP theo thứ tự, tìm STN ở giữa 2 STP.

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp và hợp tác với thầy cô và các bạn trong hoạt động nhóm, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ học tập; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ ghi BT1
III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Khởi động: 

- YCHS lấy vd về 2 STP rồi so sánh.

- YCHS nêu cách so sánh 2 số thập phân.

Chốt : Muốn so sánh 2 STP ta làm như sau :

+ So sánh các phần nguyên của 2 số, STP nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân bắt đầu từ hàng phần mười...

2. Luyện tập: (BP)
Bài 1: > < = ? 
a,9,89... 8,889        b, 14,509....14,51

 8,321...8,3210           10,83....8,82
      6,057....6,0570         246, 300.... 246,3

- KKHS làm nhanh làm tiếp :

c, 54 [image: image11.jpg]
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- GV nhận xét, đánh giá,

Chốt : Củng cố cách so sánh 2 số thập phân

Bài 2. Tìm số thập phân lớn nhất, bé nhất trong các số thập phân sau :

12,54; 12,45; 54,12; 4,125; 45,12

- GV nhật xét, chốt kết quả đúng.

- Muốn tìm STP lớn nhất, bé nhất trong các STP ta làm thế nào ?

Chốt : Muốn tìm STP lớn nhất, bé nhất trong các STP ta phải so sánh các STP.

Bài 3. Từ 3 chữ số 1,3,5 hãy lập tất cả các STP có 3 chữ số khác nhau và phần thập phân có 2 chữ số rồi xếp các số vừa lập được theo thứ tự nhỏ dần.
- GV nhận xét, đánh giá.

- Muốn xếp các STP theo thứ tự ta làm thế nào ?

Chốt : Muốn xếp các STP theo thứ tự ta phải so sánh các số rồi xếp.

Bài 4. Tìm số tự nhiên x sao cho :

a, 3,25 < x < 5,05

b, 785,6 <  x < 787,9

- KKHS làm nhanh làm tiếp phần :

c, x có 2 chữ số giống nhau và 

x > 75,98

GV nhận xét, chốt kết quả đúng  :

a. x = 4; 5        b. x = 786; 787

c. x = 77; 88 ; 99

Chốt : Củng cố về so sánh các STP với STN.

3. Vận dụng:
- GV nhận xét giờ học.
	- HS cả lớp hát và vận động.

- 2 em lên bảng làm, lớp làm vở nháp. - HS nhận xét.

- Một số HS nêu.

- HS đọc bài, nêu yc bài tập.

- HS làm bài cá nhân, kiểm tra chéo nhau.

- 3 HS lên chữa bài.

- HSNX và trao đổi giải thích cách làm.

- HS đọc bài, nêu yc. 

- HS suy nghĩ làm bài cá nhân.

- 1 HS nêu miệng kết quả.

- HSNX, KKHS giải thích cách làm.

- HSTL.

- HS đọc bài, nêu yc.

- HS trao đổi nhóm đôi làm bài, 1 số nhóm làm bảng nhóm.

- HS dán bảng nhóm.

- HSNX, bổ sung, thống nhất kết quả đúng.

- HSTL.

- HS nêu yc.

- HS làm bài cá nhân.

- 3 HS lên bảng làm 3 phần.

- HSNX, bổ sung.

- HS nêu lại cách so sánh 2 số thập phân.


 Điều chỉnh - Bổ sung:

............................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT (TĂNG) 

Luyện tập: Tả người

(Tìm ý, lập dàn ý chi tiết)

I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Năng lực đặc thù
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về văn tả người: cấu tạo bài  văn tả người và cách quan sát, chọn lọc chi tiết trong bài văn tả người. 

- Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người bạn của em.

2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học: Biết lựa chọn và sử dụng từ ngữ phù hợp với đối tượng miêu tả, biết lựa chọn hình ảnh miêu tả người phù hợp.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

- Tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.

- Yêu quý bạn bè, chăm chỉ học tập.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Máy tính kết nối ti vi
III. Các hoạt động dạy – học:

1. Khởi động: - HS cả lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết

- GVGTB – ghi bảng

2. Ôn tập kiến thức:

	- Bài văn tả người gồm mấy phần ? Là những phần nào ?

- Nội dung mỗi phần nêu những gì ?

- Khi quan sát, lựa chọn chi tiết miêu tả, cần chú ý điều gì ?

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV đưa bảng phụ có ghi dàn ý :

+ Mở bài: GT người định tả

+ Thân bài: 

Tả ngoại hình: hình dáng, nước da, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt... 

Tả tính tình, hoạt động (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử...)

+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.

3. Luyện tập:

Đề bài : Em hãy lập dàn ý cho bài văn tả một  người bạn của em.

a. HD tìm hiểu đề.

- Đề bài thuộc thể  loại văn nào ?

- Đối tượng miêu tả là ai ?

- Đề bài yêu cầu em làm gì ?

b. HD lập dàn ý:
	- HS ôn tập trong nhóm đôi 

- Một số em trình bày trước lớp 

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc lại 

- HS đọc đề.

- Tả người.

- Người bạn của em.

- Lập dàn ý.


1. Mở bài:

	- Người em định tả là ai ? Tên của người bạn em định tả là gì ? 

2. Thân bài:

- Tả ngoại hình:

Tả bao quát :

+ Bạn năm nay khảng bao nhiêu tuổi ?

+ Dáng người bạn ra sao ?

+ Nước da bạn thế nào ?

Tả chi tiết :

+ Mái tóc của bạn có đặc điểm gì ? 

+ Khuôn mặt bạn có đặc điểm gì nổi bật khiến em ấn tượng nhất ? ( hình dáng khuôn mặt, đôi mắt,  chiếc miệng, chiếc mũi, hàm răng, nụ cười…)

- Tả tính tình, hoạt động:

+ Tính tình của bạn như thế nào? ( đối với bạn bè, thầy cô giáo, …)

+ Bạn thường làm gì ?

3. Kết bài: 

- Em cảm thấy như thế nào khi có người bạn như thế ?

c, Lập dàn ý :

- YCHS tự lập dàn ý.
- GV nhận xét, sửa chữa bài cho HS; khen HS lập dàn ý tốt, viết đoạn văn hay.
	- Minh là bạn học cùng lớp và cũng là bạn cùng xóm cạnh nhà em.
- 11 tuổi…

- Dong dỏng cao/ đậm/ ….

- Nước da ngăm ngăm đen/ …

- Mái tóc dày, đen được cắt 

húi cua. / đen, cắt ngắn gọn gàng…

- Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe đen láy, mũi hếch, miệng rộng, hàm răng trắng đều, nụ cười rất tươi, …

- Hiếu động, hài hước, hay pha trò.

- Có tài kể chuyện và có trí nhớ tốt.

- Là HS  ngoan, lễ phép với thầy cô được thầy cô yêu mến.

- Bạn hay giúp đỡ bạn bè./ kể chuyện, pha trò cho chúng em nghe…

- Có bạn, chúng em rất vui. Em rất yêu quý bạn.

- HS lập dàn ý cá nhân.

- Một số HS đọc dàn ý
- Cả lớp nghe và nhận xét.


4. Vận dụng:

- HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả người. 

- GV nhận xét giờ học; giáo dục HS yêu quý bạn bè.

Điều chỉnh - Bổ sung:

........................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT ( tăng)
Luyện tập: Dấu gạch ngang
I. Yêu cầu cần đạt
1, Năng lực đặc thù
- Củng cố luyện tập các tác dụng của dấu gạch ngang
- Rèn kĩ năng sử dụng dấu gạch ngang: Nhận biết các tác dụng của dấu gạch ngang, sử dụng đúng các dấu gạch ngang trong đoạn văn.
2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực ngôn ngữ: Biết sử dụng dấu gạch ngang phù hợp.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: Lịch sự khi giao tiếp với bạn, với thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, tự giác học tập, yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV.
II. Đồ dùng dạy học:
- Máy tính kết nối ti vi
III. Các hoạt động dạy và học 

1. Khởi động: HS cả lớp hát và vận động
	- Cho HS chia sẻ HS về dấu các tác dụng của dấu gạch ngang.

- GV treo BP viết nội dung cần ghi nhớ về dấu gạch ngang.

- Cho HS tự làm, trình bày kết quả

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng 

Tác dụng của dấu gạch ngang

VD

1, Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại

Thấy tôi sán đến gần, ông hỏi tôi:
- Cháu con ai?
- Thưa ông, cháu là con ông Thư.
2, Đánh dấu phần chú thích trong câu

Mị Nương - con gái vua Hùng Vương thứ 18 - theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao

3, Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

Thiếu nhi tham gia công tác xã hội:

- Tham gia tuyên truyền, cổ động..

- Tham gia Tết trồng cây, làm vệ sinh...

- Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ,; giúp đỡ...

2. Luyện tập
 Bài 1. (BP) Đọc đoạn văn sau và ghi tác dụng của từng dấu gạch ngang vào vở :

  Tôi vừa dự một cuộc họp của các chữ viết và biết được nguyên nhân bạn Hoàng (1)- một học sinh lớp 3, mắc nhiều lỗi chấm câu. Trong cuộc họp, anh dấu chấm đã chỉ rõ: (2)

  - Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào cậu ta chấm chỗ ấy.

  Để khắc phục, Bác chữ A lưu ý bạn Hoàng mỗi khi định chấm câu cần : (3)

  - Đọc lại câu văn một lần nữa.

  - Xem xét ý của từng câu đã trọn vẹn chưa.

 - Nếu thấy chưa yên tâm, cần xác định từng bộ phận của câu(chủ ngữ, vị ngữ, ).

  Nếu bạn Hoàng và chúng ta thực hiện như trên thì sẽ tránh được lỗi chấm câu đấy các bạn ạ!

- Cho HS làm bài.

- Gọi HS chữa bài, nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong từng trường hợp

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài 2.  Viết đoạn hội thoại ngắn giữa em và bạn có nội dung nói về việc bảo vệ môi trường ở địa phương (trong đoạn văn đó có sử dụng dấu gạch ngang).

  - GV gợi ý các bước làm bài

+ B1: Xác định nội dung của đoạn hội thoại ( có thể là các biện pháp để bảo vệ môi trường )

+ B2: Định hướng các chỗ dùng dấu gạch ngang

+ B3: Viết đoạn hội thoại

- Gọi HS trình bày đoạn hội thoại.

- GVNX, tuyên dương HS viết tốt.
	- HS chia sẻ với nhau trong nhóm đôi. 

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lấy ví dụ về từng tác dụng của dấu gạch ngang.
- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc bài tập trên bảng phụ

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi làm bài theo nhóm 4.
- HS nêu miệng kết quả.

- HSNX, thống nhất đáp án 

đúng :

- Dấu gạch ngang 1: Đánh dấu phần chú thích

-  Dấu gạch ngang 2 : Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của anh Dấu chấm.

- Dấu gạch ngang 3 : Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê.

- HS nêu yc.

- HS viết bài cá nhân.

-  KKHS viết đoạn văn có dấu gạch ngang với nhiều tác dụng.

- HS đọc bài viết.

- HS nhận xét


3. Vận dụng:

- KKHS viết câu văn, đoạn văn có sử dụng dấu gạch ngang.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ kiến thức về dấu gạch ngang để sử dụng cho đúng.

Điều chỉnh - Bổ sung:

.................................................................................................................................
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